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[bookmark: _Toc194265184]I. ĐẶT VẤN ĐỀ
[bookmark: _Toc99705450][bookmark: _Toc194265185]1. Lý do chọn đề tài
Nhà chính trị nổi tiếng của La Mã cổ đại, Xi-xê-rông, từng khẳng định: “Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống”. Câu nói này thể hiện sự trân trọng đối với lịch sử như một nguồn tri thức quý giá, giúp chúng ta rút ra những bài học từ quá khứ để xây dựng hiện tại và định hướng tương lai. Đồng thời, nhà bác học F. Ba-con cũng đã đề cao vai trò của lịch sử trong việc phát triển tư duy và giáo dục con người: “Muốn tinh phải học thơ, muốn đầu óc tập trung phải học Toán, muốn tư duy sáng suốt phải học Lịch sử và các điều của luật pháp” (Bàn về đọc sách). Những nhận định sâu sắc này đã chỉ rõ vai trò và ý nghĩa to lớn của lịch sử trong quá trình giáo dục và hình thành nhân cách của con người.
Lịch sử không chỉ là kho tàng tri thức của quá khứ, mà còn là tấm gương phản chiếu những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thông qua việc học lịch sử, học sinh không chỉ được khám phá những sự kiện, hiện tượng lịch sử mà còn hiểu sâu sắc hơn về cội nguồn, truyền thống của dân tộc mình. Từ đó, các em thêm yêu quý, tự hào và trân trọng những giá trị mà cha ông đã dày công gây dựng.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: "Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam". Người cũng khẳng định: "Sử ta dạy cho ta những chuyện vẻ vang của tổ tiên ta. Dân tộc ta là con Rồng cháu Tiên, có nhiều người tài giỏi đánh Bắc dẹp Nam, yên dân trị nước, tiếng để muôn đời". Lời dạy của Bác là kim chỉ nam, định hướng cho công tác giáo dục lịch sử trong trường học, đặc biệt là ở bậc trung học cơ sở, nơi các em học sinh đang trong giai đoạn hình thành nhận thức và nhân cách.
Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ, chuyển đổi số đã trở thành xu thế tất yếu trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục. Công nghệ thông tin hiện đại không chỉ giúp giáo viên tiếp cận những phương pháp giảng dạy mới mẻ mà còn giúp học sinh khám phá, tương tác với kiến thức một cách chủ động và sáng tạo hơn.
Tại trường THCS Thạch Bàn, việc ứng dụng công nghệ vào dạy học đã và đang được chú trọng, với cơ sở vật chất hiện đại như máy chiếu, bảng tương tác, phòng học trực tuyến cùng hệ thống máy tính đồng bộ. Nhà trường cũng đã triển khai các khóa tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Một số giáo viên đã mạnh dạn áp dụng các phương tiện như bài giảng điện tử, video tư liệu lịch sử, phần mềm học tập trực tuyến để truyền tải kiến thức lịch sử một cách sinh động và hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy nhiều giáo viên và học sinh vẫn còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận và khai thác hiệu quả các công cụ chuyển đổi số, một phần do thói quen dạy học truyền thống, một phần do hạn chế về kỹ năng công nghệ thông tin.
 	Việc áp dụng chuyển đổi số vào giảng dạy môn Lịch sử tại trường THCS Thạch Bàn là một nhu cầu cấp thiết. Đổi mới phương pháp dạy học không chỉ giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách trực quan, sinh động mà còn phát huy khả năng tư duy phản biện, sáng tạo và tự học của các em. Đặc biệt, với học sinh lớp 9 - lứa tuổi chuyển cấp và chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng, việc học lịch sử không chỉ giúp các em hiểu biết sâu sắc hơn về dân tộc mà còn hỗ trợ trực tiếp trong quá trình học tập và thi cử.
  	Xuất phát từ thực tế đó, tôi chọn đề tài "Ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí 9 (phân môn Lịch sử) tại trường THCS Thạch Bàn- Long Biên- Hà Nội" với mong muốn đóng góp vào quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng học tập môn Lịch sử tại trường THCS Thạch Bàn. Hy vọng rằng đề tài sẽ giúp tạo ra những giờ học lịch sử thú vị, hấp dẫn, giúp học sinh thêm yêu thích môn học này và hiểu rõ hơn về giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc.
[bookmark: _Toc194265186]2. Mục đích nghiên cứu
- Nghiên cứu và đề xuất các phương pháp, hình thức dạy học ứng dụng chuyển đổi số trong môn Lịch sử nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy.
- Tăng cường khả năng tương tác, hứng thú và chủ động học tập của học sinh.
- Phát triển kỹ năng tìm kiếm thông tin, phân tích và đánh giá tư liệu lịch sử thông qua các nền tảng công nghệ số.
- Đưa ra những kinh nghiệm và giải pháp cụ thể để giáo viên có thể áp dụng và triển khai hiệu quả chuyển đổi số trong dạy học Lịch sử.
[bookmark: _Toc194265187]3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Học sinh khối lớp 9 tại trường THCS Thạch Bàn- Long Biên- Hà Nội.
[bookmark: _Toc34828162]-  Phạm vi nghiên cứu: chương trình môn Lịch sử và Địa lí 9 ( phân môn Lịch sử)
[bookmark: _Toc194265188]4. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp khảo sát: Điều tra, thu thập ý kiến của học sinh và giáo viên về việc học và dạy môn Lịch sử khi ứng dụng công nghệ số.
- Phương pháp thực nghiệm: Áp dụng các hình thức chuyển đổi số trong dạy học Lịch sử, đánh giá mức độ hứng thú và kết quả học tập của học sinh.
- Phương pháp phân tích, tổng hợp: Xử lý dữ liệu khảo sát, rút ra kết luận và bài học kinh nghiệm.
[bookmark: _Toc99705454][bookmark: _Toc194265189]II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
[bookmark: _Toc99705455][bookmark: _Toc194265190]1. Cơ sở lí luận
[bookmark: _Toc194265191]1.1. Khái niệm chuyển đổi số trong giáo dục và trong dạy học môn Lịch sử
- Chuyển đổi số trong giáo dục là quá trình sử dụng công nghệ số và dữ liệu số nhằm đổi mới phương pháp dạy học, quản lý giáo dục và hỗ trợ học sinh trong việc học tập. Quá trình này không chỉ dừng lại ở việc số hóa tài liệu mà còn tạo ra những phương pháp học tập mới mẻ, tương tác và hiệu quả hơn. Chuyển đổi số trong giáo dục góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trong thời đại công nghệ 4.0.
- Chuyển đổi số trong dạy học môn Lịch sử là việc áp dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào giảng dạy môn Lịch sử nhằm đa dạng hóa phương pháp dạy học, tăng cường sự tương tác và hứng thú của học sinh. Các công cụ như phần mềm giảng dạy trực tuyến, video tư liệu lịch sử, mô hình 3D, trò chơi giáo dục, bài giảng điện tử... giúp học sinh tiếp cận kiến thức lịch sử một cách trực quan, sinh động và hiệu quả hơn.
[bookmark: _Toc194265192]1.2. Vai trò của chuyển đổi số trong việc nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử
- Tăng cường tính tương tác và hứng thú học tập: Thông qua các ứng dụng, phần mềm trực tuyến, học sinh có thể tham gia vào các hoạt động trải nghiệm như khám phá bảo tàng ảo, xem video tư liệu lịch sử hay tham gia trò chơi nhập vai. Điều này giúp các em tiếp thu kiến thức một cách sinh động, dễ hiểu và thú vị hơn.
- Phát triển tư duy phản biện và kỹ năng nghiên cứu: Công nghệ giúp học sinh dễ dàng tìm kiếm, khai thác và phân tích các nguồn tư liệu lịch sử phong phú trên Internet. Học sinh có thể so sánh, đối chiếu và đánh giá các sự kiện lịch sử từ nhiều góc nhìn khác nhau, từ đó phát triển khả năng tư duy phản biện và phân tích.
- Cá nhân hóa quá trình học tập: Nhờ các nền tảng học tập trực tuyến, giáo viên có thể tạo ra các bài tập và tài liệu học tập phù hợp với từng nhóm đối tượng học sinh khác nhau. Học sinh có thể học mọi lúc, mọi nơi, tự ôn tập và rèn luyện kiến thức theo nhu cầu và năng lực của bản thân.
- Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá: Sử dụng các phần mềm kiểm tra trực tuyến, bài tập trắc nghiệm điện tử giúp đánh giá khách quan, nhanh chóng và chính xác hơn. Học sinh có thể nhận phản hồi ngay lập tức, từ đó điều chỉnh và cải thiện kết quả học tập của mình.
[bookmark: _Toc194265193]1.3. Các xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục hiện nay
- Học tập trực tuyến (E-learning): Đây là hình thức học tập phổ biến trong thời đại số. Các nền tảng học trực tuyến như Zoom, Google Meet, Microsoft Teams... được sử dụng rộng rãi, đặc biệt trong giai đoạn học tập từ xa.
- Sử dụng phần mềm hỗ trợ giảng dạy: Các phần mềm như PowerPoint, Canva, Kahoot!, Quizizz, Padlet... được ứng dụng vào việc thiết kế bài giảng, tạo trò chơi học tập và kiểm tra trực tuyến.
- Mô hình học tập kết hợp (Blended Learning): Kết hợp giữa học trực tuyến và học trực tiếp nhằm tối ưu hóa hiệu quả giảng dạy và học tập. Học sinh có thể vừa học tập trên lớp vừa tự học tại nhà qua các tài liệu điện tử.
- Thực tế ảo và thực tế tăng cường (VR và AR): Sử dụng các công nghệ VR và AR trong dạy học Lịch sử giúp học sinh khám phá các di tích lịch sử, nhân vật và sự kiện một cách chân thực và sinh động hơn.
- Sử dụng dữ liệu lớn (Big Data): Hệ thống dữ liệu lớn giúp giáo viên phân tích, đánh giá và điều chỉnh quá trình dạy học dựa trên kết quả học tập của học sinh, từ đó có những phương pháp giảng dạy phù hợp và hiệu quả hơn.
- Trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục: AI hỗ trợ phân tích dữ liệu học tập của học sinh, đưa ra các đề xuất học tập cá nhân hóa và hỗ trợ giảng dạy thông minh hơn.
[bookmark: _Toc194265194]2. Thực trạng việc ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí 9 ( phân môn Lịch sử) tại trường THCS Thạch Bàn
  	Trước khi áp dụng chuyển đổi số, việc dạy học phân môn Lịch sử tại trường THCS Thạch Bàn chủ yếu sử dụng phương pháp giảng dạy truyền thống. Giáo viên tập trung vào việc giảng giải lý thuyết, yêu cầu học sinh ghi chép và ghi nhớ các sự kiện, niên đại lịch sử.
Hình thức giảng dạy:
Mặc dù nhà trường đã được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại với các thiết bị công nghệ mới, việc ứng dụng công nghệ trong dạy học Lịch sử vẫn còn hạn chế. Phương pháp giảng dạy chủ yếu là truyền đạt kiến thức một chiều, ít có sự tương tác giữa giáo viên và học sinh. Các tài liệu dạy học như tranh ảnh, bản đồ thường chỉ dừng lại ở hình ảnh tĩnh trong sách giáo khoa, không phát huy được tính sinh động và trực quan. Một số giáo viên có cố gắng sử dụng PowerPoint trong giảng dạy, nhưng nội dung còn đơn giản, thiếu sự tương tác và gợi mở tư duy cho học sinh.
Phương tiện dạy học:
 	Dù có sự đầu tư về trang thiết bị, nhiều giáo viên vẫn gặp khó khăn trong việc khai thác các công cụ công nghệ số. Hầu hết các tiết học vẫn diễn ra trên bảng đen, phấn trắng, ít tận dụng các tài nguyên số hóa phong phú. Việc thiếu các hoạt động trải nghiệm thực tế hoặc học liệu số khiến học sinh khó tiếp cận kiến thức một cách sâu sắc và hiệu quả hơn.
Đánh giá học sinh:
Phương pháp kiểm tra, đánh giá chủ yếu vẫn là hình thức tự luận và trắc nghiệm giấy, tập trung vào khả năng ghi nhớ sự kiện lịch sử thay vì đánh giá khả năng tư duy phân tích, phản biện và sáng tạo của học sinh. Điều này dẫn đến tình trạng học sinh học Lịch sử chỉ mang tính đối phó, không thực sự yêu thích và hiểu sâu sắc về giá trị của môn học.
  	Ban giám hiệu nhà trường đã tích cực triển khai công tác chuyển đổi số nhưng nhiều giáo viên lớn tuổi vẫn còn e ngại khi tiếp cận công nghệ mới. Một số giáo viên trẻ dù năng động, sáng tạo nhưng lại thiếu thời gian và điều kiện để nghiên cứu, học hỏi và ứng dụng các công cụ công nghệ một cách hiệu quả vào dạy học.
  	Trước thực trạng trên, việc nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học phân môn Lịch sử tại trường THCS Thạch Bàn trở nên cần thiết và cấp bách. Đề tài này không chỉ giúp nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Lịch sử mà còn góp phần thay đổi phương pháp dạy học truyền thống, khơi dậy hứng thú học tập, phát triển tư duy phân tích, phản biện của học sinh. Đồng thời, việc áp dụng chuyển đổi số còn tạo cơ hội để giáo viên phát triển năng lực sử dụng công nghệ, làm chủ các công cụ số, từ đó tạo nên một môi trường học tập tích cực, hiệu quả và hiện đại hơn.
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 	Chuyển đổi số trong dạy học môn Lịch sử không chỉ đơn thuần là số hóa tài liệu mà còn là tích hợp công nghệ vào toàn bộ hoạt động giảng dạy và học tập. Mục tiêu là giúp học sinh tiếp cận kiến thức lịch sử một cách sinh động, đa dạng và hấp dẫn hơn. Dưới đây là các biện pháp chuyển đổi số cụ thể trong dạy học  môn Lịch sử và Địa lí 9 ( bộ sách Cánh diều) mà tôi đã tiến hành:
[bookmark: _Toc194265196]3.1. Sử dụng video và phim tài liệu lịch sử
- Khai thác tài liệu trực tuyến: Giáo viên tìm kiếm các video tư liệu lịch sử từ các kênh YouTube chính thống, trang web học tập uy tín để giới thiệu sự kiện, nhân vật lịch sử. 
- Phân tích video: Sau khi xem video giáo viên tổ chức thảo luận, phân tích để học sinh hiểu rõ hơn về sự kiện lịch sử, rèn kỹ năng tư duy phản biện và diễn đạt.
 	Ví dụ khi dạy bài 7 “Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)” trong sách Lịch sử và Địa lí 9 trang 16:
  a. Giáo viên chuẩn bị các đoạn phim tư liệu ngắn (3-5 phút) về Trận Stalingrad hoặc Cuộc đổ bộ Normandy. Các video này có thể được lấy từ những nguồn uy tín như YouTube của kênh History Channel, BBC hoặc các website giáo dục đáng tin cậy. Đảm bảo nội dung video phù hợp với độ tuổi học sinh, không quá bạo lực nhưng vẫn đủ để truyền tải sự khốc liệt của chiến tranh.
  b. Giáo viên chiếu video trong lớp học. Trước khi chiếu, giáo viên có thể đưa ra câu hỏi định hướng như:
+ “Hãy chú ý đến chiến thuật của hai phe trong trận chiến.”
+ “Các em cảm nhận như thế nào về sự khốc liệt của trận chiến qua hình ảnh trong video?”
- Trong quá trình xem, học sinh có thể ghi chú nhanh về những chi tiết nổi bật mà các em quan sát được.
  c. Sau khi xem video, giáo viên tổ chức thảo luận nhóm. Một số câu hỏi gợi ý để học sinh phân tích:
+ “Tại sao trận Stalingrad được coi là bước ngoặt của Chiến tranh thế giới thứ hai?”
+ “Cuộc đổ bộ Normandy có ý nghĩa như thế nào đối với cục diện của chiến tranh?”
+ “Chiến tranh đã gây ra những tổn thất và hậu quả gì cho con người và xã hội thời bấy giờ?”
- Học sinh thảo luận theo nhóm nhỏ, sau đó cử đại diện chia sẻ ý kiến trước lớp.
- Giáo viên tổng hợp, phân tích sâu hơn và đưa ra nhận xét.
  d. Rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện và diễn đạt: Học sinh phản biện, nêu ý kiến cá nhân về chiến lược của các bên tham chiến. Ví dụ: “Liệu có chiến lược nào khác mà phe Đồng Minh có thể sử dụng trong cuộc đổ bộ Normandy không?”
Học sinh có thể viết đoạn văn ngắn trình bày quan điểm cá nhân về tác động của những trận chiến này đến cục diện thế giới hiện nay.
   e. Giáo viên tổng kết, nhấn mạnh tác động của các trận chiến trong Chiến tranh thế giới thứ hai, liên hệ đến việc bảo vệ hòa bình hiện nay.
- Đưa ra tài liệu, đường link tham khảo để học sinh có thể tự tìm hiểu thêm.
- Nhờ việc phân tích kỹ như trên sẽ giúp học sinh hiểu sâu hơn về sự kiện lịch sử, phát triển kỹ năng phân tích và tư duy phản biện. 
[bookmark: _Toc194265197]3.2. Sử dụng bản đồ tư duy số (Mindmap)
- Sử dụng phần mềm: Áp dụng các phần mềm như MindMeister, Coggle, XMind để tạo bản đồ tư duy số, hệ thống hóa kiến thức và kết nối các sự kiện lịch sử. 
  	Ví dụ: Khi học bài  “ Cách mạng khoa học kĩ thuật và xu thế toàn cầu hóa”, học sinh có thể sử dụng Mindmap để hệ thống hóa thành tựu, ý nghĩa, tác động của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật.
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- Làm việc nhóm: Học sinh thảo luận, tạo bản đồ tư duy theo nhóm về các chủ đề lịch sử, chia sẻ trên nền tảng trực tuyến như Zoom, Google Meet.
- Hỗ trợ ôn tập: Bản đồ tư duy giúp tổng hợp kiến thức logic, dễ nhớ, dễ ôn tập.
[bookmark: _Toc194265198]3.3. Ứng dụng trò chơi học tập trực tuyến
- Quizizz, Kahoot, Wordwall: Tạo trò chơi trắc nghiệm kiểm tra kiến thức lịch sử, giúp học sinh ôn tập vui vẻ, ghi nhớ sâu hơn. 
Ví dụ: Khi học bài 13 “ Việt Nam từ năm 1946 đến năm 1954”, giáo viên có thể thiết kế câu hỏi trắc nghiệm trên Kahoot để kiểm tra kiến thức của học sinh về các sự kiện và nhân vật tiêu biểu.
I. Câu hỏi trắc nghiệm chọn đáp án đúng (Multiple Choice)
Câu 1: Mục tiêu chính của chiến dịch Việt Bắc Thu-Đông năm 1947 là gì?
A. Tiêu diệt toàn bộ quân Pháp tại Hà Nội
B. Bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc và cơ quan đầu não kháng chiến
C. Mở rộng vùng giải phóng ở miền Nam
D. Ký kết hòa ước với Pháp
Đáp án: B
Câu 2: Chiến thắng Biên giới năm 1950 đã mở ra cục diện nào mới cho cuộc kháng chiến chống Pháp?
A. Thực dân Pháp hoàn toàn đầu hàng
B. Quân Pháp rút khỏi Hà Nội
C. Ta giành được thế chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ
D. Đánh bại hoàn toàn kế hoạch Nava của Pháp
Đáp án: C
Câu 3: Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 được chia thành mấy đợt tiến công lớn?
A. 2 đợt                      B. 3 đợt                           C. 4 đợt                    D. 5 đợt
Đáp án: B
Câu 4: Sự kiện nào đánh dấu thắng lợi quyết định của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1954)?
A. Chiến dịch Việt Bắc (1947)                       B. Chiến dịch Biên giới (1950)
C. Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954)           D. Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954)
Đáp án: C
Câu 5: Hiệp định Giơ-ne-vơ quy định quân đội Pháp rút khỏi Việt Nam trong thời hạn bao lâu?
A. 6 tháng                   B. 9 tháng                  C. 10 tháng              D. 12 tháng
Đáp án: A
Câu 6: Chỉ huy cao nhất của quân đội Pháp tại Điện Biên Phủ là ai?
A. Henri Navarre                                             B. Christian de Castries
C. Jean de Lattre de Tassigny                          D. Raoul Salan
Đáp án: B
Câu 7: Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm mục đích nào sau đây?
A. Giành thế chủ động trên chiến trường chính Bắc bộ.
B. Tiêu diệt lực lượng quân Pháp, giải phóng Tây Bắc.
C. Buộc quân Pháp phải bị động phân tán lực lượng để đối phó. 
D. Mở rộng con đường liên lạc quốc tế với Trung Quốc và Liên Xô. 
Đáp án: B
Câu 8: Nội dung nào sau đây không thuộc Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương?
A. Ba nước Đông Dương giành được độc lập, toàn vẹn lãnh thổ.
B. Tôn trọng quyền dân tộc cơ bản của ba nước Đông Dương.
C. Thực hiện ngừng bắn, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
D. Lấy vĩ tuyến 17 ( Quảng Trị) làm giới tuyến quân sự tạm thời.
Đáp án: A
II. Câu hỏi đúng - sai (True/False)
Câu 1: Chiến dịch Biên giới Thu - Đông 1950 nhằm mở rộng vùng căn cứ địa Việt Bắc, khai thông biên giới với Trung Quốc.
Đúng                                                                                 Sai
Đáp án: Đúng
Câu 2: Hiệp định Giơ-ne-vơ đã thống nhất hai miền Nam - Bắc ngay lập tức thành một quốc gia độc lập.
Đúng                                                                                Sai
Đáp án: Sai
III. Câu hỏi điền vào chỗ trống (Fill-in-the-Blank)
Câu 1: Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi ________", kêu gọi toàn dân kháng chiến chống Pháp.
(Đáp án: toàn quốc kháng chiến)
Câu 2: Tháng 7/1954, Hiệp định ________ được ký kết, chấm dứt cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất.
(Đáp án: Genève)
IV. Câu hỏi ghép đôi (Matching)
Ghép các sự kiện với mốc thời gian tương ứng:
	Sự kiện
	Thời gian

	Chiến thắng Biên giới
	1946

	Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
	1954

	Chiến dịch Điện Biên Phủ
	1954

	Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết
	1950


Đáp án: 
Chiến thắng Biên giới — 1950
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến — 1946
Chiến dịch Điện Biên Phủ — 1954
Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết — 1954
V. Câu hỏi sắp xếp thứ tự (Ordering)
Sắp xếp các sự kiện sau theo thứ tự thời gian:
(1) Ký Hiệp định Sơ bộ
(2) Chiến thắng Biên giới 
(3) Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 
(4) Tạm ước Việt- Pháp
(5) Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết 
(6)Chiến dịch Điện Biên Phủ 
Đáp án: (1) → (4) → (3) → (2) → (6) → (5)
VI. Câu hỏi hình ảnh (Image Quiz)
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                   Hình ảnh trên gắn liền với sự kiện lịch sử nào?
A. Chiến dịch Biên giới (1950.                   B. Chiến thắng Điện Biên Phủ(1954).
C. Chiến dịch Việt Bắc (1947).                  D. Toàn quốc kháng chiến( 1946).
Đáp án: B
VII. Câu hỏi tình huống (Scenario)
Giả sử bạn là một chiến sĩ từng tham gia trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Theo bạn, yếu tố nào giúp quân và dân ta giành thắng lợi quyết định trong chiến dịch này?
A. Xây dựng được căn cứ hậu phương rộng lớn, vững chắc về mọi mặt.
B. Tinh thần đoàn kết trong liên minh chiến đấu của nhân dân 3 nước Đông Dương.
C. Sự đồng tình, giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ nhân dân khác, của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.
D. Sự lãnh đạo sang suốt của Đảng, với đường lối kháng chiến đúng đắn và sáng tạo.
Đáp án: D (Câu hỏi này khuyến khích tư duy liên hệ thực tế)
VIII. Câu hỏi âm thanh (Audio Quiz)
Phát âm thanh "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hỏi: Đoạn ghi âm này thuộc sự kiện lịch sử nào?
A. Ngày độc lập 2/9/1945
B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 19/12/1946
C. Chiến dịch Biên giới 1950
D. Ký Hiệp định Genève 1954
Đáp án: B
IX. Câu hỏi đố mẹo (Riddle)
“Chiến thắng này là mồ chôn của chủ nghĩa thực dân cũ ở Đông Dương, là cột mốc vàng son của lịch sử dân tộc Việt Nam.” Đó là chiến thắng nào?
A. Chiến thắng Biên giới                                 B. Chiến thắng Điện Biên Phủ
C. Chiến thắng Hòa Bình                                 D. Chiến thắng Thượng Lào
Đáp án: B
X. Câu hỏi thảo luận (Discussion)
Em hãy nêu suy nghĩ của mình về vai trò của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954). (Khuyến khích học sinh chia sẻ quan điểm cá nhân)
- Mô phỏng lịch sử: Trò chơi mô phỏng trận chiến, xây dựng thành quách, tái hiện nền văn minh để học sinh khám phá, hiểu rõ bối cảnh lịch sử. Ví dụ: Sử dụng phần mềm mô phỏng trận chiến Điện Biên Phủ để học sinh hiểu rõ hơn về chiến thuật của quân và dân Việt Nam.
- Tổ chức thi trực tuyến: Giáo viên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử online, khơi dậy tinh thần thi đua.
[bookmark: _Toc194265199]3.4. Khai thác tài nguyên mở và bảo tàng ảo
- Khai thác tư liệu mở: Sử dụng tài nguyên từ Thư viện Quốc gia, Thư viện số của UNESCO, các bảo tàng ảo nổi tiếng. 
- Tham quan bảo tàng ảo: Học sinh tham quan bảo tàng trực tuyến như Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, Bảo tàng Louvre (Pháp), tìm hiểu hiện vật lịch sử.
- Sách điện tử và tài liệu số: Khai thác tài liệu trên Google Books, Edmodo, Coursera để mở rộng kiến thức.
Chẳng hạn khi dạy bài 14 “ Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975” giáo viên nên hướng dẫn học sinh:
 a. Khai thác tư liệu mở:
- Thư viện số UNESCO: Học sinh có thể tra cứu các tài liệu về phong trào đấu tranh của nhân dân miền Nam Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, đặc biệt là các tài liệu liên quan đến Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 và Hiệp định Paris năm 1973.
- Google Books: Tìm đọc sách về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, tài liệu về Hội nghị Paris và các phân tích về chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" của Mỹ.
- Thư viện Quốc gia Việt Nam: Tra cứu các tài liệu, hình ảnh, sách báo về cuộc sống của nhân dân miền Bắc trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa chiến đấu vừa sản xuất.
b. Tham quan bảo tàng ảo:
- Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam: Học sinh có thể tham quan bảo tàng ảo, tìm hiểu về hiện vật và tài liệu liên quan đến các trận đánh lớn như Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Xem hình ảnh các loại vũ khí, tài liệu tuyên truyền, thư từ, nhật ký chiến trường.
- Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (TP. Hồ Chí Minh): Khám phá các triển lãm ảo về tội ác chiến tranh và hậu quả của chất độc da cam. Hiểu sâu hơn về cuộc đấu tranh chính trị và ngoại giao của nhân dân Việt Nam giai đoạn này.
- Bảo tàng Hồ Chí Minh: Tìm hiểu về vai trò lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tham quan phòng trưng bày trực tuyến với các tài liệu, hình ảnh về Bác Hồ và sự nghiệp giải phóng dân tộc.
c. Sách điện tử và tài liệu số:
- Google Books: Tìm đọc các sách nghiên cứu về chính sách của Mỹ đối với Việt Nam trong thời kỳ "Chiến tranh cục bộ" và "Việt Nam hóa chiến tranh".
- Coursera: Tham gia khóa học về lịch sử chiến tranh Việt Nam từ các trường đại học uy tín để hiểu rõ hơn về chiến lược quân sự và ngoại giao của các bên tham chiến.
- Edmodo: Tham gia các nhóm học tập về lịch sử Việt Nam hiện đại, chia sẻ tài liệu và thảo luận với các bạn học.
[bookmark: _Toc194265200]3.5. Học tập qua mạng xã hội và diễn đàn trực tuyến
- Nhóm học tập trên Facebook, Zalo: Học sinh có thể lập nhóm học tập trên Zalo hoặc Facebook để chia sẻ tài liệu tham khảo, video tư liệu và các bài báo mới nhất liên quan đến bài học.
Ví dụ: Khi học bài "Việt Nam từ năm 1991 đến nay", học sinh có thể thảo luận về quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam.
Trên Facebook, học sinh có thể tạo nhóm với chủ đề "Lịch sử Việt Nam hiện đại" để chia sẻ kiến thức, tổ chức mini quiz hoặc livestream trao đổi.
Tạo một cuộc thăm dò ý kiến (poll) trên nhóm Facebook về những thành tựu nổi bật nhất của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế và yêu cầu học sinh thảo luận, phân tích.
- Diễn đàn học tập: Trao đổi kiến thức trên diễn đàn lịch sử Việt Nam, Reddit, mở rộng quan điểm.
Khi dạy học xong chương 4. Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1991:
+ Học sinh có thể trao đổi về các phong trào đấu tranh của nhân dân miền Nam trong giai đoạn chống Mỹ. Chia sẻ quan điểm và tìm hiểu sâu hơn về các sự kiện lịch sử như Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 hoặc Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.
+ Reddit: Tham gia các subreddit về lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam để mở rộng góc nhìn, đọc ý kiến của các thành viên quốc tế về cuộc chiến tranh Việt Nam.
Ví dụ đăng câu hỏi thảo luận: "Theo bạn, tại sao cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 được coi là bước ngoặt quan trọng của cuộc kháng chiến chống Mỹ?" để học sinh chia sẻ và tranh luận.
- Viết blog và website học tập: Học sinh viết blog, chia sẻ kiến thức trên các trang web, diễn đàn học tập như viết bài blog cá nhân phản ánh sự thay đổi của đời sống xã hội Việt Nam sau khi đổi mới và hội nhập quốc tế.
[bookmark: _Toc194265201]3.6. Sử dụng phần mềm thuyết trình và thiết kế trực quan
- Canva, PowerPoint, Prezi: Tạo bài thuyết trình, infographic, video giới thiệu sự kiện lịch sử sinh động. Ví dụ: Khi học bài "Việt Nam từ năm 1946 đến năm học sinh có thể thiết kế infographic về diễn biến các chiến dịch lớn trong kháng chiến, như chiến dịch Việt Bắc (1947), chiến dịch Biên giới Thu – Đông (1950) hay Chiến dịch Điện Biên Phủ(1954). Các mốc sự kiện, nhân vật lịch sử và ý nghĩa của từng chiến dịch được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu.
- Video thuyết trình trực tuyến: Học sinh quay video thuyết trình về chủ đề lịch sử, chia sẻ trên YouTube, TikTok, Google Classroom.
Ví dụ: Quay video thuyết trình về Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947
- Mục tiêu:
Học sinh quay video thuyết trình về Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947, tập trung vào nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa lịch sử của chiến dịch. Video có thể được chia sẻ trên các nền tảng như YouTube, TikTok hoặc Google Classroom để trao đổi, thảo luận với bạn bè và giáo viên.
- Giáo viên gợi ý nội dung trong video:
+ Mở đầu: Giới thiệu tổng quan về hoàn cảnh lịch sử khi thực dân Pháp mở cuộc tiến công lên Việt Bắc nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến.
+ Nguyên nhân: Phân tích ý đồ của thực dân Pháp muốn tiêu diệt lực lượng kháng chiến, phá hủy căn cứ địa Việt Bắc — trung tâm kháng chiến của Việt Nam.
+ Diễn biến chính: Trình bày các đợt tiến công của quân Pháp và chiến thuật phòng ngự, phản công của quân dân ta ở các địa bàn trọng yếu như Đường số 4, Đường số 3 và khu vực Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn.
+ Kết quả: Thất bại của Pháp, ta bảo vệ thành công căn cứ địa Việt Bắc, cơ quan đầu não an toàn.
+ Ý nghĩa lịch sử: Thể hiện sự trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng và tinh thần kháng chiến của nhân dân Việt Nam. Khẳng định đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Hình thức trình bày:
+ Sử dụng hình ảnh minh họa như bản đồ chiến sự Việt Bắc, hình ảnh các nhân vật lịch sử tiêu biểu như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chủ tịch Hồ Chí Minh.
+ Lồng ghép nhạc nền phù hợp, giúp tăng thêm sức hấp dẫn của video.
+ Trình bày rõ ràng, mạch lạc, có cảm xúc, tạo sự thu hút người xem.
+ Kêu gọi người xem để lại ý kiến thảo luận dưới phần bình luận hoặc phản hồi qua Google Classroom.
[bookmark: _Toc194265202]3.7. Kiểm tra, đánh giá trực tuyến
- Google Forms, Microsoft Forms: Xây dựng bài kiểm tra trực tuyến, tự động chấm điểm và phản hồi.
- Edmodo, Moodle: Tổ chức kiểm tra, đánh giá, quản lý lớp học trực tuyến hiệu quả.
- Kiểm tra sáng tạo: Học sinh làm video, viết blog hoặc tạo sản phẩm số thay vì kiểm tra giấy truyền thống.
[bookmark: _Toc194265203]3.8. Dạy học theo dự án số
- Dự án nghiên cứu lịch sử: Học sinh nghiên cứu sự kiện, nhân vật lịch sử và trình bày qua bài viết số, video hoặc podcast.
Ví dụ: Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu chủ đề: "Những tấm gương anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975)".
Hình thức:
· Sưu tầm hình ảnh, tài liệu về các anh hùng tiêu biểu (Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Sáu,...) từ sách giáo khoa và tài liệu trực tuyến.
· Thiết kế poster, video ngắn, tiểu sử nhân vật trên Google Sites hoặc Canva.
· Tổ chức triển lãm online trên Zoom hoặc Microsoft Teams, mời giáo viên và học sinh tham gia trao đổi, thảo luận.
- Thảo luận nhóm trực tuyến: Tổ chức thảo luận qua Zoom, Microsoft Teams về các chủ đề lịch sử, khuyến khích phản biện, chia sẻ quan điểm.
Ví dụ: Khi dạy về nội dung miền Nam chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh cục bộ của Mỹ (1965 - 1968) giáo viên có thể tổ chức như sau:
- Hình thức:
+ Học sinh đọc lại nội dung bài học trong sách giáo khoa Lịch sử - Địa lý 9 sách Cánh Diều ( SGK trang 76)
+ Chia nhóm thảo luận các câu hỏi bám sát sách giáo khoa:
· Mục tiêu của Mỹ khi thực hiện chiến lược "Chiến tranh cục bộ" là gì?
· Quân dân miền Nam đã chiến đấu chống lại chiến lược này bằng những hình thức nào?
· Kết quả và ý nghĩa của chiến thắng của quân dân miền Nam trong cuộc chiến đấu chống "Chiến tranh cục bộ" ra sao?
- Các nhóm trình bày ý kiến, phản biện lẫn nhau và rút ra bài học từ phong trào đấu tranh của quân và dân miền Nam.
- Cuối buổi thảo luận, giáo viên tổng kết, bổ sung và liên hệ với tình hình thực tiễn hiện nay.
[bookmark: _Toc194265204]4. Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm
   	Trải qua quá trình triển khai và khảo sát thực tế, sáng kiến chuyển đổi số trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí 9 đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và khơi dậy hứng thú học tập của học sinh. Theo kết quả khảo sát tại ba lớp 9A, 9G, 9I với tổng số 123 học sinh sau 5 tháng áp dụng các biện pháp chuyển đổi số, hiệu quả đã được đánh giá một cách cụ thể và khách quan.
Khi chưa áp dụng chuyển đổi số trong dạy học
	Lớp
	Sĩ số
	Năm học
	Mức độ

	
	
	
	Hứng thú
	Bình thường
	Không thích

	9A
	42
	2023-2024
	30
	13
	3

	9G
	41
	2023-2024
	35
	6
	3

	9I
	40
	2023-2024
	34
	7
	6



Sau khi áp dụng chuyển đổi số trong dạy học
	Lớp
	Sĩ số
	Năm học
	Mức độ

	
	
	
	Hứng thú
	Bình thường
	Không thích

	9A
	42
	2024-2025
	40
	2
	0

	9G
	41
	2024-2025
	40
	1
	0

	9I
	40
	2024-2025
	39
	1
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- Nhiều em chia sẻ rằng việc học qua video tư liệu lịch sử và bản đồ tư duy số giúp các em dễ dàng hình dung và ghi nhớ sự kiện hơn.
- 70% học sinh có khả năng ghi nhớ sự kiện lịch sử tốt hơn nhờ vào việc sử dụng video và Mindmap. Trước đây, học sinh thường gặp khó khăn trong việc ghi nhớ các mốc thời gian và nhân vật lịch sử, nhưng hiện tại các em có thể tự tin trình bày lại kiến thức đã học.
- Điểm kiểm tra trung bình của học sinh tăng từ 6.5 lên 7.8. Điều này cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong việc tiếp thu kiến thức của học sinh.
- Số học sinh đạt điểm giỏi môn Lịch sử tăng từ 35% lên 50%. Đây là con số minh chứng rõ ràng cho sự hiệu quả của việc áp dụng phương pháp giảng dạy mới.
- Giáo viên cũng nhận thấy học sinh tích cực thảo luận, phản biện nhiều hơn trong các giờ học. Không khí học tập trở nên sôi nổi, học sinh chủ động tìm hiểu kiến thức ngoài sách giáo khoa.
- Ngoài ra, các biện pháp này còn giúp học sinh phát triển kỹ năng làm việc nhóm, tăng cường khả năng tư duy phản biện và sáng tạo khi lĩnh hội kiến thức. Học sinh có xu hướng hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau, tạo nên tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong lớp học.
- Về phía giáo viên, phương pháp giảng dạy này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian chuẩn bị bài giảng mà còn tạo ra sự tương tác tích cực giữa giáo viên và học sinh. Nhiều giáo viên trong trường đã bắt đầu áp dụng phương pháp này và ghi nhận những kết quả khả quan.
- Sáng kiến này còn góp phần đẩy mạnh phong trào đổi mới phương pháp dạy học trong nhà trường, khuyến khích giáo viên mạnh dạn áp dụng công nghệ vào giảng dạy, từ đó tạo ra một môi trường học tập hiện đại, thân thiện và hiệu quả hơn.
[bookmark: _Toc194265205]III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[bookmark: _Toc194265206]1. Kết luận
  	Qua quá trình thực hiện và áp dụng sáng kiến chuyển đổi số trong dạy học môn Lịch sử, có thể thấy rằng việc tích hợp công nghệ vào giảng dạy không chỉ giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách sinh động hơn mà còn phát triển kỹ năng tư duy phản biện, phân tích và tổng hợp thông tin. Kết quả khảo sát thực tế cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về hứng thú học tập, khả năng ghi nhớ và trình bày kiến thức lịch sử của học sinh.
[bookmark: _Toc194265207]2. Kiến nghị
- Nhà trường nên đầu tư thêm trang thiết bị hiện đại, đặc biệt là máy chiếu, máy tính và đường truyền internet ổn định để hỗ trợ giáo viên và học sinh trong quá trình chuyển đổi số.
- Tổ chức các buổi tập huấn chuyên sâu về kỹ năng sử dụng công nghệ và phần mềm hỗ trợ giảng dạy cho giáo viên, giúp họ tự tin và thành thạo hơn khi triển khai phương pháp này.
- Đưa việc sử dụng bản đồ tư duy số và video tư liệu lịch sử vào chương trình đào tạo thường xuyên, giúp giáo viên và học sinh có thêm tài liệu tham khảo và phương pháp học tập hiện đại.
- Khuyến khích học sinh chủ động tham gia các hoạt động học tập trực tuyến, tự tìm hiểu và khám phá kiến thức lịch sử qua các nền tảng công nghệ đa dạng.
[bookmark: _Toc194265208]3. Hướng nghiên cứu mở rộng
- Nghiên cứu chuyển đổi số trong giảng dạy các môn học khác như toán, ngữ văn, giáo dục công dân…
- Nghiên cứu chuyển đổi số trong giảng dạy cho các cấp học khác.


	
Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG KHCS
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